
STT Số báo danh Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài

1 538269913 Đỗ Hoàng Nam 3A2 200 35 phút 57 giây

2 870445324 Phạm Chí Kiên 3A2 200 36 phút 2 giây

3 504996893 BÙI ĐỨC NGUYÊN KHANG 3A6 180 25 phút 27 giây

4 956492152 Ngô Minh Khang 160 26 phút 5 giây

5 791655323 Đinh Thế Vinh 3A3 160 26 phút 12 giây

6 241005181 Nguyễn Phương Linh 3A4 160 38 phút 55 giây

7 709334372 Nguyễn Tuệ Kiên 140 25 phút 18 giây

8 460432650 Nguyen Bao An Nhien 3A4 140 32 phút 44 giây

9 185436604 Vũ Thiện Minh 3A2 140 34 phút 2 giây

10 643010015 Vũ Minh Khang 3A1 100 34 phút 2 giây


